CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
Số 15 đường Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
	STT
	Tên tổ chức/ cá nhân
	Tài khoản

 giao dịch

 chứng khoán

(nếu có)
	Chức vụ tại công ty 

 (nếu có)
	Số CMND /ĐKKD
	Ngày cấp 
CMND /ĐKKD
	Nơi cấp CMND /ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Ghi chú

	1
	Hoàng Văn Quang
	003C406188
	Chủ tịch HĐQT
	042072000020
	21/10/2014
	Hải Phòng
	Số 18 Tam Bạc, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
	1.900.000
	24,13
	Bổ nhiệm ngày 07/06/2015

	2
	Nguyễn Thị Thu Trang
	
	
	012189425
	02/03/1999
	Hà Nội
	Tổ 6 Khối 2 Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội
	0
	0
	Vợ ông Hoàng Văn Quang

	3
	Vũ Tuấn Dương
	012C001372
	Thành viên HĐQT

Tổng Giám đốc
	030880560
	10/02/2010
	Hải Phòng
	Số 3 Minh Khai, Hồng 
Bàng, Hải Phòng
	28.800
	0,37
	

	4
	Dương Thị Hồng Lý
	005C284556
	
	030795899
	23/06/2010
	Hải Phòng
	Số 3 Minh Khai, Hồng 
Bàng, Hải Phòng
	0
	0
	Vợ ông Vũ Tuấn Dương

	5
	Vũ Hữu Chinh
	005C281702
	Thành viên HĐQT


	030630872
	04/11/2002
	Hải Phòng
	Số 40 Lê Lợi, Hải Phòng
	3.000
	0,04
	

	6
	Lê Thị Mai
	030C401785
	
	030232133
	03/06/1997
	Hải Phòng
	Số 40 Lê Lợi, Hải Phòng
	0 
	0
	Vợ ông Vũ Hữu Chinh

	7
	Hoàng Văn Chung
	012C000817
	Thành viên HĐQT

Phó Tổng Giám đốc


	031356906
	20/08/2002
	Hải Phòng
	Số 2 Ngõ 48 Chợ Con, Lê Chân, Hải Phòng
	11.250
	0,14
	

	8
	Nguyễn Văn Phú
	012C001185
	Thành viên HĐQT

Phó Tổng Giám đốc


	030638816
	30/09/2003
	Hải Phòng
	Số 29/8A Cù Chính Lan, Hải Phòng
	9.000
	0,11
	

	9
	Mai Thị Yên Thế
	012C001967
	Thành viên HĐQT

Kế toán trưởng
	031403466
	04/12/2002
	Hải Phòng
	Tổ 4, Khu 2, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
	20.000
	0,25
	

	10
	Vũ Văn Quyết
	012C006008
	
	030919742
	02/11/2007
	Hải Phòng
	Tổ 4, Khu 2, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
	0
	0
	Chồng bà Mai Thị Yên Thế

	11
	Lâm Ngọc Uyên
	036001269
	Thành viên HĐQT
	031579597
	25/10/2005
	Hải Phòng
	150/193 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
	85
	0,001
	

	12
	Trần Đăng Hùng
	
	Thành viên HĐQT
	011303759
	24/08/2009
	Hà Nội
	Số 5-64/65 Nguyễn Lương Bằng ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
	0
	0
	Miễn nhiệm ngày 07/06/2015

	13
	Nguyễn Thị Hiền
	0034C1493
	Trưởng BKS
	012826690
	10/10/2005
	Hà Nội
	Số 38b/113 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
	0
	0
	

	14
	Lê Phan Linh
	0034C6589
	
	012826728
	14/10/2005
	Hà Nội
	Số 38b/113 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
	0
	0
	Chồng bà Nguyễn Thị Hiền

	15
	Phạm Quang Tuấn
	012C000954
	Trưởng phòng HCQT

Thành viên BKS
	030786838
	04/07/2005
	Hải Phòng
	Số 30A/309 Đà Nẵng, Hải Phòng
	6.375
	0,08
	

	16
	Trần Thị Xuân Phượng
	012C008599
	
	030933898
	22/07/2009
	Hải Phòng
	Số 30A/309 Đà Nẵng, Hải Phòng
	0
	0
	Vợ ông Phạm Quang Tuấn

	17
	Bùi Thị Bích Liên
	012C000871
	Trưởng phòng TCTL

Thành viên BKS
	030786306
	19/07/2004
	Hải Phòng
	Số 141 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
	12.000
	0,15
	


